
ĐVT: đồng

I Số thu phí, lệ phí 313,000,000

1 Số thu lệ phí 3,000,000

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
3,000,000

2 Số thu phí 310,000,000

 - Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. 4,000,000

 - Phí TĐ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại
57,000,000

 - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa 

đổi  bổ sung GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
5,000,000

 - Phí cấp GCN đủ điều kiện an toàn thực phẩm 230,000,000

 - Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 4,000,000

 - Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp.
3,000,000

 - Phí thẩm định thiết kế cơ sở 6,000,000

 - Phí thẩm định đầu tư xây dựng 1,000,000

II Số phí, lệ phí nộp NSNN 313,000,000

1 Số thu lệ phí 3,000,000

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
3,000,000

2 Số thu phí 310,000,000

 - Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. 4,000,000

 - Phí TĐ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại
57,000,000

 - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa 

đổi  bổ sung GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
5,000,000

 - Phí cấp GCN đủ điều kiện an toàn thực phẩm 230,000,000

 - Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 4,000,000

 - Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp.
3,000,000

 - Phí thẩm định thiết kế cơ sở 6,000,000

 - Phí thẩm định đầu tư xây dựng 1,000,000

III Số thu phí được để lại 0

 - Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. 0

 - Phí TĐ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại 0
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 - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa 

đổi  bổ sung GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. 0

 - Phí cấp GCN đủ điều kiện an toàn thực phẩm 0

 - Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 0

 - Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp. 0

 - Phí thẩm định thiết kế cơ sở 0

 - Phí thẩm định đầu tư xây dựng 0
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